
UBND HUYỆN HOẰNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 31/03/2025 đến ngày 04/04/2025  

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ 
Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ 

sơ 
Hẹn trả kết quả 

1 H56.26-

250328-0005 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với 

công trình cấp III, cấp IV  

NGUYỄN ĐỨC 

LIÊN 

PHỐ VINH SƠN, Thị trấn Bút 

Sơn,  

09744841

60 

31/03/2025 

07:59:37 

16/04/2025 

07:59:00 

2 H56.26-

250328-0035 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 

LÊ THỊ HÀ Phố Phúc Sơn, Thị trấn Bút Sơn,  09666907

56 

31/03/2025 

08:01:12 

03/04/2025 

08:01:00 

3 H56.26-

250328-0034 

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở gđ ông 

Nguyễn Đình Khoa tại xã Hoằng Thái 

NGUYỄN TRỌNG 

DANH 

THÔN 5, Xã Hoằng Thái, 09750743

48 

31/03/2025 

08:01:26 

16/04/2025 

08:01:00 

4 H56.26-

250330-0001 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với 

công trình cấp III, cấp IV  

LÊ VĂN TỚI Thôn Đông Anh Vinh,  03763283

26 

31/03/2025 

08:03:37 

16/04/2025 

08:03:00 

5 H56.26-

250331-0001 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; 

LÊ THỊ HÀ Phố Phúc Sơn, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, 

09666907

56 

31/03/2025 

09:09:02 

01/04/2025 

09:09:00 

6 H56.26-

250331-0002 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam;  

LÊ THỊ HÀ Phố Phúc Sơn, Thị trấn Bút Sơn,  09666907

56 

31/03/2025 

09:09:15 

01/04/2025 

09:09:00 

7 H56.26-

250331-0003 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Nguyễn Đức Hưng Thôn phú Trung, Xã Hoằng Phú,  09644216

12 

31/03/2025 

09:14:26 

15/04/2025 

09:13:59 

8 H56.26-

250330-0041 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh BÙI MAI ANH Sn 198A, đường HH/HK, thôn 

Hiệp Thành,  

09766092

36 

31/03/2025 

10:43:03 

03/04/2025 

10:43:00 

9 H56.26-

250330-0040 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh PHẠM NGUYỄN 

NHẬT HOÀNG 

SN 25, đường Đạo sơn 1, phố 

Đạo Sơn, Thị trấn Bút Sơn,  

08158012

36 

31/03/2025 

10:43:04 

03/04/2025 

10:43:00 

10 H56.26-

250330-0039 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN DANH 

TRƯỜNG 

Thửa đất số 18, tờ bản đồ 35, thôn 

Tiền Thôn,  

09710244

44 

31/03/2025 

10:43:04 

03/04/2025 

10:43:00 

11 H56.26-

250330-0038 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ NGUYÊN 

LÂM 

SN 16, đường HK 1, thôn 2, Xã 

Hoằng Kim, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

03844074

04 

31/03/2025 

10:43:04 

03/04/2025 

10:43:00 

12 H56.26-

250330-0037 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN SỸ 

TÙNG 

SN 161, đường ĐH-HH 16, thôn 

Đình Sen, Xã Hoằng Phong, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

03332160

36 

31/03/2025 

10:43:04 

03/04/2025 

10:43:00 

13 H56.26- Đăng ký thành lập hộ kinh doanh HOÀNG VĂN SN 24, đường 09, thôn Hoàng Trì 03542136 31/03/2025 03/04/2025 



250330-0036 HÙNG 2, Xã Hoằng Thắng,  68 10:43:04 10:43:00 

14 H56.26-

250330-0035 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN VIẾT 

CUÔNG 

Sn 44, đường KS 1, thôn Kim 

Sơn, Xã Hoằng Kim 

09794625

15 

31/03/2025 

10:43:04 

03/04/2025 

10:43:00 

15 H56.26-

250330-0034 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ THỊ THẢO 

LINH 

Căn IB 1008, tầng 10 tòa CT01 

khu du lịch sinh thái và nghỉ 

dưỡng Flamingo  

08377708

85 

31/03/2025 

10:43:04 

03/04/2025 

10:43:00 

16 H56.26-

250330-0033 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN THỊ 

HUYỀN 

SN 03, ngõ 20, đường TL 510B, 

thôn Xuân Phụ 

09732250

88 

31/03/2025 

10:43:04 

03/04/2025 

10:43:00 

17 H56.26-

250330-0032 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh ĐOÀN VĂN 

THẢN 

SN 20, đường HQ 2, thôn Đông 

Khê, Xã Hoằng Quỳ,  

09760695

28 

31/03/2025 

10:43:04 

03/04/2025 

10:43:00 

18 H56.26-

250330-0031 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ THỊ NHỤY Sn 08, đường 07, thôn Hồng Kỳ, 

Xã Hoằng Phụ,  

03625454

23 

31/03/2025 

10:43:50 

03/04/2025 

10:43:00 

19 H56.26-

250330-0029 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN DANH 

KHIÊM 

Sn 19, ngõ 1, đường 06, thôn 

Phúc Lộc, Xã Hoằng Lộc 

09840452

76 

31/03/2025 

10:43:53 

03/04/2025 

10:43:00 

20 H56.26-

250330-0027 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh ĐỖ VĂN PHÚC Sn 17, đường 509, thôn Trinh Hà,  09421186

00 

31/03/2025 

10:43:53 

03/04/2025 

10:43:00 

21 H56.26-

250330-0026 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN THỊ 

DƯƠNG 

SN 24, đường 07, thôn Phúc Tiên 09432502

54 

31/03/2025 

10:43:54 

03/04/2025 

10:43:00 

22 H56.26-

250330-0025 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ VĂN TOAN SN 12, đường 22m, thôn Văn 

Phong, Xã Hoằng Trường,  

09879180

04 

31/03/2025 

10:43:54 

03/04/2025 

10:43:00 

23 H56.26-

250330-0024 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ THỊ MÔN Sn 04, đường HK 1, thôn 1, Xã 

Hoằng Kim,  

09450079

95 

31/03/2025 

10:43:54 

03/04/2025 

10:43:00 

24 H56.26-

250330-0023 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh TRẦN VĂN NAM SN 517, phố Trung Sơn, Thị trấn 

Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09889769

97 

31/03/2025 

10:43:54 

03/04/2025 

10:43:00 

25 H56.26-

250330-0022 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh CAO VĂN MINH Sn 7, đường số 3, thôn Trinh Thọ, 

Xã Hoằng Giang, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03746504

76 

31/03/2025 

10:44:31 

03/04/2025 

10:43:59 

26 H56.26-

250330-0021 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh TRƯƠNG VĂN 

HỘI 

Số nhà 02A, đường 05, thôn 

Tháng Mười, Xã Hoằng Phụ, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09637349

55 

31/03/2025 

10:44:31 

03/04/2025 

10:43:59 

27 H56.26-

250330-0020 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh TRẦN XUÂN 

TUẤN 

SN 36, đường QL 10, thôn Phúc 

Thọ, Xã Hoằng Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09873302

20 

31/03/2025 

10:44:31 

03/04/2025 

10:43:59 

28 H56.26-

250330-0019 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ PHÚ CHÍNH Số nhà 07, đường HT 3, thôn Liên 

Hà, Xã Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09684596

58 

31/03/2025 

10:44:32 

03/04/2025 

10:43:59 

29 H56.26- Đăng ký thành lập hộ kinh doanh HOÀNG ĐÌNH Xã Hoằng Đạo, Xã Hoằng Đạo, 09130302 31/03/2025 03/04/2025 



250330-0009 TƯỚC Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

56 10:45:18 10:45:00 

30 H56.26-

250330-0008 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh TRƯƠNG THỊ 

HUYỀN 

Sn 43B, đường HH 18B, thôn 

Đằng Xá, Xã Hoằng Đạo,  

03590171

59 

31/03/2025 

10:45:18 

03/04/2025 

10:45:00 

31 H56.26-

250330-0007 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ TRỌNG NĂM Sn 10, đường 02, thôn Xuân Tiến, 

Xã Hoằng Trạch,  

09848727

60 

31/03/2025 

10:45:18 

03/04/2025 

10:45:00 

32 H56.26-

250330-0005 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh ĐỖ HỒNG QUÂN Sn 01, ngõ 01, đường HK 3, thôn 

My Du, Xã Hoằng Kim 

03892319

91 

31/03/2025 

10:45:18 

03/04/2025 

10:45:00 

33 H56.26-

250330-0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh TRƯƠNG THỊ 

HOA 

SN 06, ngõ 01, đường 05, thôn 

Sao Vàng, Xã Hoằng Phụ,  

03291599

59 

31/03/2025 

10:45:18 

03/04/2025 

10:45:00 

34 H56.26-

250330-0003 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh PHẠM VĂN 

HƯNG 

SN 84, đường TL 509, thôn 2, Xã 

Hoằng Trinh,  

09618983

51 

31/03/2025 

10:45:18 

03/04/2025 

10:45:00 

35 H56.26-

250330-0016 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh TRẦN THỊ TÌNH SN 33, đường 510, thôn 2, Xã 

Hoằng Ngọc,  

03755579

63 

31/03/2025 

10:47:54 

03/04/2025 

10:46:59 

36 H56.26-

250330-0015 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN THỊ 

SÁU 

SN 23, đường HP 1, thôn Bắc 

Sơn, Xã Hoằng Phụ,  

03872559

78 

31/03/2025 

10:48:10 

03/04/2025 

10:48:00 

37 H56.26-

250330-0014 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LlÊ THỊ LỤA SN 36, đường Phú Trung, thôn 

Phú Trung,  

03526249

48 

31/03/2025 

10:48:10 

03/04/2025 

10:48:00 

38 H56.26-

250330-0013 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh HOÀNG VĂN 

DŨNG 

Sn 220, đường ĐH-HH.16, thôn 

Thịnh Hòa,  

07723331

09 

31/03/2025 

10:48:11 

03/04/2025 

10:48:00 

39 H56.26-

250330-0012 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LƯƠNG MINH 

TUẤN 

Sn 04, đường Trung Xuân, thôn 

Hữu Khánh, Xã Hoằng Xuân, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

03266945

68 

31/03/2025 

10:48:11 

03/04/2025 

10:48:00 

40 H56.26-

250330-0011 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ THỊ VÂN Sn 06, đường 04, thôn Mỹ Đà, Xã 

Hoằng Đức, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

09878195

48 

31/03/2025 

10:48:11 

03/04/2025 

10:48:00 

41 H56.26-

250330-0010 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ KHẮC LỘC SN 38, đường 510B, thôn Phong 

Lan, Xã Hoằng Tiến,  

09729365

35 

31/03/2025 

10:48:11 

03/04/2025 

10:48:00 

42 H56.26-

250331-0010 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

Trương Thị Tuyết SN 37, đường 510B, thôn Linh 

trường, Xã Hoằng Trường,  

03481950

70 

31/03/2025 

11:17:16 

03/04/2025 

11:16:59 

43 H56.26-

250331-0009 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

Lê Thị NGọc Hà SN 63, đường QL 1A, thôn Phúc 

Tiên, Xã Hoằng Quỳ,  

09892302

28 

31/03/2025 

11:17:16 

03/04/2025 

11:16:59 

44 H56.26-

250331-0008 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

Đỗ Thị Đông SN 152, đường ĐT 509, thôn 

Lương Quán, Xã Hoằng 

03551870

75 

31/03/2025 

11:17:16 

03/04/2025 

11:16:59 

45 H56.26-

250331-0006 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

Lê Quang Minh SN 91, đường ĐH-HH 33, thôn 6, 

Xã Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09725965

52 

31/03/2025 

11:17:16 

03/04/2025 

11:16:59 

46 H56.26- Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Lê Thế Trung (Lê thôn Ba Đình, Xã Hoằng Cát, 03953562 31/03/2025 15/04/2025 



250331-0011 lần đầu có sai sót Hồng Sơn) Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

98 14:12:29 14:11:59 

47 H56.26-

250331-0014 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Lê Đình Chiến (Lê 

Trí Hồng) 

Thôn Đông Nam, Xã Hoằng Quỳ, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

07931310

89 

31/03/2025 

14:21:11 

15/04/2025 

14:20:59 

48 H56.26-

250331-0013 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Lê Đình Chiến (Lê 

Trí Hồng) 

Thôn Đông Nam, Xã Hoằng Quỳ, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

07931310

89 

31/03/2025 

14:21:18 

15/04/2025 

14:20:59 

49 H56.26-

250331-0016 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Lê Thị Len (Lê 

Xuân Thận) 

Thôn Hồng Nhuệ 2, Xã Hoằng 

Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09790692

36 

31/03/2025 

15:06:56 

15/04/2025 

15:05:59 

50 H56.26-

250331-0012 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

PHAẠM VĂN 

CHINH ( NHỮ 

THỊ SỚM)  

BA ĐÌNH , Xã Hoằng Cát, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09770903

89 

31/03/2025 

15:25:19 

15/04/2025 

15:25:00 

51 H56.26-

250331-0018 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Phạm Văn Chinh 

(Nhữ Thị Sớm) 

Thôn Nhị Hà, xã Hoằng Cát, 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

09770903

89 

31/03/2025 

15:44:58 

15/04/2025 

15:43:59 

52 H56.26-

250331-0015 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp 

huyện 

Hoàng Anh Tuấn Lô 03 SHophouse Tuấn Linh, Phố 

Vinh Sơn, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09752996

69 

31/03/2025 

15:55:08 

29/04/2025 

15:54:59 

53 H56.26-

250331-0004 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, đình đang sử dụng đất 

Lê Thị Len 

(Nguyễn Văn 

Phiêu) 

Thôn Hải Phúc 1, Xã Hoằng 

Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09790692

36 

31/03/2025 

15:56:35 

07/05/2025 

15:56:00 

54 H56.26-

250331-0019 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 

PHẠM THỊ THU thôn Trung Thượng, Xã Hoằng 

Hải, Huyện Hoằng Hóa, 

09882631

55 

31/03/2025 

16:18:45 

03/04/2025 

16:18:00 

55 H56.26-

250331-0020 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

PHẠM THỊ THU thôn Trung Thượng, Xã Hoằng 

Hải, Huyện Hoằng Hóa, 

09882631

55 

31/03/2025 

16:29:37 

01/04/2025 

16:29:00 

56 H56.26-

250331-0017 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất,  

Lưu Thị Cần (Lê 

Viết Trình) 

Thôn Yên Tâp̣, Xã Hoằng Ngọc, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

03352461

78 

31/03/2025 

16:32:12 

07/05/2025 

16:32:00 

57 H56.26-

250330-0028 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ THỊ THU 

THIẾT 

126 Trường Thi, Phường Trường 

Thi, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09190156

58 

31/03/2025 

16:48:29 

03/04/2025 

16:48:00 

58 H56.26-

250330-0017 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh PHẠM THỊ LINH 

CHI 

Lô 295 MBQH 89, Phường Đông 

Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09777899

98 

31/03/2025 

16:48:35 

03/04/2025 

16:48:00 



59 H56.26-

250330-0006 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh ĐÀO MINH 

QUYÊN 

12A01 Tòa D KN ở Vp-Dv, 136 

HTM, , , Thành phố Hà Nội 

09148221

34 

31/03/2025 

16:48:39 

03/04/2025 

16:48:00 

60 H56.26-

250330-0002 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh VƯƠNG THỊ 

XUÂN QUÝ 

696C Lạc Long Quân, Phường 

Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành 

phố Hà Nội, , , Thành phố Hà Nội 

08668270

27 

31/03/2025 

16:48:46 

03/04/2025 

16:48:00 

61 H56.26-

250401-0002 

Thẩm định Báo cáo KT-KT công 

trình: Nâng cấp, cải tạo đê hữu Cẩm 

Lũ đoạn từ K5+550 - K7+100 thuộc 

xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hoá 

Đặng Đình Quân Lô 06 L4, MBQH 5226, Quảng 

Thắng, TP Thanh Hoá 

09487396

99 

01/04/2025 

08:46:09 

14/04/2025 

08:39:59 

62 H56.26-

250401-0007 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Lê Văn Dũng (Lê 

Văn Bảy) 

Thôn 1, Xã Hoằng Trinh, Huyện 

Hoằng Hóa, 

03625749

97 

01/04/2025 

09:21:58 

16/04/2025 

09:20:59 

63 H56.26-

250401-0012 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Phạm Văn Tùng 

(Phạm Văn 

Phương) 

Thôn đồng lòng, Xã Hoằng Tân, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09884842

30 

01/04/2025 

10:34:49 

16/04/2025 

10:33:59 

64 H56.26-

250401-0011 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Phạm Văn Tùng 

(Phạm văn Luyên) 

Thôn đồng lòng, Xã Hoằng Tân, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09884842

30 

01/04/2025 

10:34:49 

16/04/2025 

10:33:59 

65 H56.26-

250401-0009 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Phạm thị 

Hảo(Nguyễn Duy 

Hoà) 

Thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng 

Hải, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

03962668

16 

01/04/2025 

10:40:33 

16/04/2025 

10:39:59 

66 H56.26-

250401-0006 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

kinh doanh  

Đặng Ngọc Đông Thửa đất 272, tờ bản đồ 14, Thôn 

Đại Điền, Xã Hoằng Xuân, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09117963

36 

01/04/2025 

10:45:49 

05/05/2025 

10:45:00 

67 H56.26-

250401-0005 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở  

kinh doanh d 

Nguyễn Văn Học Số nhà 76, đường HT3, Thôn 

Trung Hải, Xã Hoằng Thanh,  

03364026

64 

01/04/2025 

10:46:03 

05/05/2025 

10:46:00 

68 H56.26-

250401-0004 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm  

Trương Thị Huệ Đường bờ biển phía Đông, khu 

khách sạn PARACEL Hải Tiến, 

Thôn Quang Trung, Xã Hoằng 

Thanh,  

09697823

75 

01/04/2025 

10:46:18 

05/05/2025 

10:46:00 

69 H56.26-

250401-0003 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm  

Lê Văn Bài Đường 40m, Thôn Tiền Thôn, Xã 

Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

09453841

79 

01/04/2025 

10:46:36 

05/05/2025 

10:46:00 

70 H56.26-

250401-0001 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận  

Nguyễn Đình Mạnh 

(Lê Duy Phương ) 

Chung Sơn, Xã Hoằng Châu, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

03871377

57 

01/04/2025 

10:48:41 

08/05/2025 

10:48:00 

71 H56.26-

250401-0015 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 

LÊ VĂN TÌNH THÔN NGỌC LONG, Xã Hoằng 

Phong, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09789415

65 

01/04/2025 

10:55:56 

04/04/2025 

10:54:59 



72 H56.26-

250401-0016 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 

LÊ VĂN THỨC Thôn Ngọc Long, Xã Hoằng 

Phong, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09789415

65 

01/04/2025 

10:57:05 

04/04/2025 

10:56:59 

73 H56.26-

250401-0027 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mai Thị Tuyết SN 54, đường ĐH-HH 16, thôn 

Tứ Luyện, Xã Hoằng Đạo, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09178562

59 

01/04/2025 

12:38:40 

04/04/2025 

13:30:00 

74 H56.26-

250401-0026 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu 

Trang 

SN 09, đường ĐH-HH 06, thôn 

Phú Trung, Xã Hoằng Phú, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09754302

19 

01/04/2025 

12:38:40 

04/04/2025 

13:30:00 

75 H56.26-

250401-0025 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thuận SN 11, đường 07, thôn Khang 

Thọ HƯng, Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

03875532

58 

01/04/2025 

12:38:40 

04/04/2025 

13:30:00 

76 H56.26-

250401-0023 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thế 

Phương 

SN 66, đường ĐT 509, thôn 2, Xã 

Hoằng Trinh, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

05898956

78 

01/04/2025 

12:38:40 

04/04/2025 

13:30:00 

77 H56.26-

250401-0020 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Cao Tiên Sơn SN22,đường 510, thôn Phú Xuân, 

Xã Hoằng Đông, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09894933

58 

01/04/2025 

12:38:40 

04/04/2025 

13:30:00 

78 H56.26-

250401-0022 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

Lê Trương Tùng SN 27, đường 03, thôn Linh 

TRường, Xã Hoằng Trường, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

03886908

33 

01/04/2025 

12:38:48 

04/04/2025 

13:30:00 

79 H56.26-

250401-0021 

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh 

doanh trước thời hạn đã thông báo của 

hộ kinh doanh 

Lê Thị Biên SN 390, đường 510, phố Đạo 

Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09631360

12 

01/04/2025 

12:38:55 

04/04/2025 

13:30:00 

80 H56.26-

250401-0017 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Lê Thị Len (Hoàng 

Khắc Tuân) 

Thôn Hoàng Trỉ 2, Xã Hoằng 

Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09790692

36 

01/04/2025 

14:21:42 

16/04/2025 

14:20:59 

81 H56.26-

250401-0014 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Lê Thị Len (Ngô 

Văn Được) 

Thôn Gia Hoà, Xã Hoằng Thắng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09790692

36 

01/04/2025 

14:21:43 

16/04/2025 

14:20:59 

82 H56.26-

250401-0010 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận  

Lê Văn Dương (Lê 

Văn Chọn) 

Thôn Nga Phú 2, Xã Hoằng Xuân, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09289911

22 

01/04/2025 

14:50:52 

08/05/2025 

14:50:00 

83 H56.26-

250401-0037 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 

HOÀNG TRUNG 

KIÊN 

Thôn Hải Phúc 1, Xã Hoằng 

Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09755548

49 

01/04/2025 

15:16:49 

04/04/2025 

15:16:00 

84 H56.26- Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với LÊ THỊ TIẾN NAM ĐOAN VỸ, Xã Hoằng 09791601 01/04/2025 05/05/2025 



250401-0033 đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn  

Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

02 16:25:58 16:25:00 

85 H56.26-

250401-0032 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu  

LÊ THỊ THÚY ĐÔNG NAM, Xã Hoằng Quỳ, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09697486

91 

01/04/2025 

16:26:08 

05/05/2025 

16:26:00 

86 H56.26-

250401-0031 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở  

Nguyễn Duy Mạnh 

(Lê Khả Hoa) 

ĐÔNG ANH VINH, Xã Hoằng 

Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09791601

02 

01/04/2025 

16:26:19 

05/05/2025 

16:26:00 

87 H56.26-

250401-0030 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở  

LÊ XUÂN HIỂN TÂY ANH VINH, Xã Hoằng 

Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09791601

02 

01/04/2025 

16:26:28 

05/05/2025 

16:26:00 

88 H56.26-

250401-0029 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu  

LÊ NGỌC TRÌNH BÌNH TÂY, Xã Hoằng Thịnh, 

Huyện Hoằng Hóa, 

09791601

02 

01/04/2025 

16:26:37 

05/05/2025 

16:26:00 

89 H56.26-

250401-0028 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy  

LÊ VĂN THÁI BÌNH TÂY, Xã Hoằng Thịnh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09791601

02 

01/04/2025 

16:26:47 

05/05/2025 

16:26:00 

90 H56.26-

250331-0021 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng  

LÊ VĂN LÂN Phố Trung Sơn, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, 

09655758

609 

01/04/2025 

16:57:34 

08/05/2025 

16:56:59 

91 H56.26-

250331-0023 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy  

NGUYỄN VĂN 

LÝ 

THÔN 1 LÊ LƠỊ, Xã Hoằng 

Đồng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09655758

609 

01/04/2025 

16:58:24 

08/05/2025 

16:57:59 

92 H56.26-

250401-0008 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy  

TA ̣DUYÊN THỐ THÔN 2 Hồng Thái, Xã Hoằng 

Đồng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09655758

609 

01/04/2025 

16:58:36 

08/05/2025 

16:57:59 

93 H56.26-

250331-0022 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất,  

Tạ Duyên Quang thôn 2 Hồng Thái, Xã Hoằng 

Đồng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09791520

03 

01/04/2025 

16:59:06 

08/05/2025 

16:59:00 

94 H56.26-

250401-0036 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực  

HTX NÔNG 

NGHIỆP XANH 

CNC HỒNG 

NHUỆ 

THÔN HỒNG NHUỆ, Xã Hoằng 

Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09185685

95 

01/04/2025 

22:24:56 

18/04/2025 

07:00:00 

95 H56.26-

250401-0042 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với 

công trình cấp III, cấp IV đô thị/Dự 

án) và nhà ở riêng lẻ 

LÊ THỊ TUẤN 

OANH 

THÔN ĐÔNG ANH VINH, Xã 

Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

03931921

59 

02/04/2025 

00:08:56 

18/04/2025 

07:00:00 

96 H56.26-

250402-0002 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Chu Đình Diện 

(Trần Văn Khởi) 

Thôn Đông Xuân Vi, Xã Hoằng 

Thanh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09696078

03 

02/04/2025 

08:35:09 

17/04/2025 

08:35:00 

97 H56.26- Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều NGUYỄN THỊ SN 09, đường HP1, thôn Bắc Sơn, 03953429 02/04/2025 18/04/2025 



250401-0043 kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

HUYÊN Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

91 09:08:05 09:07:59 

98 H56.26-

250402-0004 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm  

LÊ MINH PHÚC Sn 16, đường số 5, thôn Thanh 

Xuân, Xã Hoằng Hải, Huyện 

Hoằng Hóa, 

09879872

58 

02/04/2025 

09:25:17 

18/04/2025 

09:24:59 

99 H56.26-

250402-0008 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm  

LÊ THỊ NHỤY sN 08, đường 07, thôn Hồng Kỳ, 

Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03625459

23 

02/04/2025 

09:37:05 

18/04/2025 

09:37:00 

100 H56.26-

250402-0006 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Trương Xuân Bình 

(Lê Thị Lài) 

Bình Tây, Xã Hoằng Thịnh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

08577291

14 

02/04/2025 

09:43:29 

17/04/2025 

09:43:00 

101 H56.26-

250401-0040 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 

LÊ THỊ VÂN phố Hoằng Lọc, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09832698

78 

02/04/2025 

09:48:53 

08/04/2025 

09:48:00 

102 H56.26-

250402-0036 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Vĩnh SN 05, đường HH 16, thôn Thành 

Nam, Xã Hoằng Lộc, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03735245

98 

02/04/2025 

13:30:25 

08/04/2025 

13:30:00 

103 H56.26-

250402-0035 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Công Hưng Flamingo, thôn 6, Xã Hoằng 

Ngọc, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

08242334

44 

02/04/2025 

13:30:25 

08/04/2025 

13:30:00 

104 H56.26-

250402-0034 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh lê Thị Hòe SN 99,đường HH 22, thôn Tháng 

Mười, Xã Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

07879598

88 

02/04/2025 

13:30:25 

08/04/2025 

13:30:00 

105 H56.26-

250402-0033 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Cải SN 14, đường HH 16, thôn Thành 

nam, Xã Hoằng Lộc, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03443677

39 

02/04/2025 

13:30:25 

08/04/2025 

13:30:00 

106 H56.26-

250402-0032 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hoàng Đình Thành SN 22, đường HQ 3, thôn Trung 

Tiến, Xã Hoằng Quỳ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

08657490

23 

02/04/2025 

13:30:25 

08/04/2025 

13:30:00 

107 H56.26-

250402-0031 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hoàng Lê Dung SN 260,đường Ql 10, phố Phú 

Vinh Tây, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09840256

89 

02/04/2025 

13:30:25 

08/04/2025 

13:30:00 

108 H56.26-

250402-0030 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn việt Anh SN 01, đường 510, thôn 3, Xã 

Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

03536677

84 

02/04/2025 

13:30:25 

08/04/2025 

13:30:00 

109 H56.26-

250402-0029 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị oanh SN 02, đường 01, thôn Hợp Tân, 

Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng 

09815287

48 

02/04/2025 

13:30:25 

08/04/2025 

13:30:00 



Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

110 H56.26-

250402-0028 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Vũ Ngọc Quang SN 29, đường HH 03, thôn Hiệp 

Thành, Xã Hoằng Kim, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09718853

93 

02/04/2025 

13:30:26 

08/04/2025 

13:30:00 

111 H56.26-

250402-0027 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Nga SN 16, đường 510, thôn Hồng Kỳ, 

Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09841044

52 

02/04/2025 

13:30:26 

08/04/2025 

13:30:00 

112 H56.26-

250402-0026 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Cầm Thị Hường SN 01, đường 40m thôn Tiền 

Thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09749514

86 

02/04/2025 

13:30:46 

08/04/2025 

13:30:00 

113 H56.26-

250402-0025 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Văn Hiệp SN 16, đường 510B, thôn 6, Xã 

Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

09763331

66 

02/04/2025 

13:30:46 

08/04/2025 

13:30:00 

114 H56.26-

250402-0018 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thanh 

Quang 

SN 56, đường 510, thôn 6, Xã 

Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

03874186

55 

02/04/2025 

13:30:46 

08/04/2025 

13:30:00 

115 H56.26-

250402-0024 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

Trần Thị Lĩnh SN 06, đường Trung Ngoại, thôn 

Trung Ngoại, Xã Hoằng Yến, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

03990798

36 

02/04/2025 

13:30:51 

08/04/2025 

13:30:00 

116 H56.26-

250402-0022 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

Nguyễn Thị Gương SN 57, đường HH 16, phố Đại 

Lộc, Thị trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09859206

56 

02/04/2025 

13:30:51 

08/04/2025 

13:30:00 

117 H56.26-

250402-0021 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

Nguyễn Thị Dương SN 24, đường 07, thôn Phúc Tiên, 

Xã Hoằng Quỳ, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09432502

54 

02/04/2025 

13:30:51 

08/04/2025 

13:30:00 

118 H56.26-

250402-0020 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

Đỗ Văn Phúc SN 17,đường 509, thôn Trinh hà, 

Xã Hoằng Trung, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09421186

00 

02/04/2025 

13:30:51 

08/04/2025 

13:30:00 

119 H56.26-

250402-0019 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

Lê Phạm Cương SN 06, đường 01, thôn Đại 

Trường, Xã Hoằng Trường, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09699878

46 

02/04/2025 

13:30:51 

08/04/2025 

13:30:00 

120 H56.26-

250402-0023 

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh 

doanh trước thời hạn đã thông báo của 

hộ kinh doanh 

Lê Thị Ngọc SN 545, đường HH 40, phố Trung 

sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03326975

16 

02/04/2025 

13:30:59 

08/04/2025 

13:30:00 

121 H56.26-

250401-0038 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh ĐỖ VĂN XUÂN SN 03 đường 05, thôn Phượng 

Khê, Xã Hoằng Lưu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09426017

68 

02/04/2025 

13:37:05 

08/04/2025 

13:37:00 



122 H56.26-

250402-0038 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Như Linh SN 18, đường Trung Xuân, thôn 

Thị Tứ, Xã Hoằng Trung, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

08481483

33 

02/04/2025 

13:53:01 

08/04/2025 

13:52:59 

123 H56.26-

250402-0037 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Viết Quyết SN 20, đường HT 2, thôn Đông 

Thành, Xã Hoằng Tiến, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09432561

29 

02/04/2025 

13:53:01 

08/04/2025 

13:52:59 

124 H56.26-

250402-0013 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 

NGUYỄN VĂN 

PHÚC 

THÔN NAM BÌNH, Xã Hoằng 

Cát, Huyện Hoằng Hóa, 

09643136

36 

02/04/2025 

13:57:07 

08/04/2025 

13:56:59 

125 H56.26-

250402-0001 

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu không đúng quy định của pháp 

luật đất đai do người sử dụng đất, chủ 

sở hữu tài sản gắn liền với đất phát 

hiện và cấp lại Giấy chứng nhận sau 

khi thu hồi 

Trần văn Thường 

(Nguyễn Thị Nụ) 

Đại Điền, Xã Hoằng Xuân, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03743736

21 

02/04/2025 

14:16:28 

13/06/2025 

14:16:00 

126 H56.26-

250402-0014 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN VĂN 

PHÚC 

THÔN NAM BÌNH, Xã Hoằng 

Cát, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09643136

36 

02/04/2025 

14:48:26 

03/04/2025 

14:48:00 

127 H56.26-

250402-0015 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN VĂN 

PHÚC 

THÔN NAM BÌNH, Xã Hoằng 

Cát, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09643136

36 

02/04/2025 

14:48:50 

03/04/2025 

14:48:00 

128 H56.26-

250402-0040 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ LAN THÔN BÍNH ẤT, Xã Hoằng Hợp, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09727736

95 

02/04/2025 

14:49:17 

03/04/2025 

14:48:59 

129 H56.26- Chứng thực bản sao từ bản chính giấy LÊ THỊ LAN THÔN BÍNH ẤT, Xã Hoằng Hợp, 09727736 02/04/2025 03/04/2025 



250402-0041 tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

95 14:49:29 14:48:59 

130 H56.26-

250402-0042 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ LAN THÔN BÍNH ẤT, Xã Hoằng Hợp, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09727736

95 

02/04/2025 

14:49:36 

03/04/2025 

14:48:59 

131 H56.26-

250402-0039 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 

LÊ THỊ LAN THÔN BÍNH ẤT, Xã Hoằng Hợp, 

Huyện Hoằng Hóa, 

09727736

95 

02/04/2025 

14:52:39 

08/04/2025 

14:52:00 

132 H56.26-

250402-0012 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Đinh Thị Hằng 

(Trịnh Thị Ngữ) 

THÔN SAO VÀNG 1, Xã Hoằng 

Quý, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09416679

98 

02/04/2025 

15:02:52 

17/04/2025 

15:01:59 

133 H56.26-

250402-0010 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất lần đầu  - Đất NN 

Phạm Khánh Đạt 

(Lê Viết Cảnh) 

Thôn Ích Hạ, Xã Hoằng Quỳ, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

03833085

47 

02/04/2025 

15:05:49 

09/05/2025 

15:05:00 

134 H56.26-

250402-0044 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất lần đầu đối với cá nhân, 

cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

Nguyễn Thị Lệ Thôn Trà Sơn , Xã Hoằng Xuân, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

03622416

95 

02/04/2025 

16:09:11 

09/05/2025 

16:08:59 

135 H56.26-

250402-0045 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Lê Trọng Quang Thôn Hồng Nhuệ, Xã Hoằng 

Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09158634

55 

02/04/2025 

16:35:56 

17/04/2025 

16:34:59 

136 H56.26-

250402-0046 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Tăng Văn Giảm Thôn 1, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09190976

88 

02/04/2025 

16:45:12 

17/04/2025 

16:45:00 

137 H56.26-

250402-0047 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Lê Như Đoàn THÔN TRINH HÀ, Xã Hoằng 

Trung, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

03621049

63 

02/04/2025 

16:48:41 

17/04/2025 

16:48:00 

138 H56.26- Đăng ký thành lập hộ kinh doanh HOÀNG ĐẠI SN 18, ngõ 09, đường ĐT509, 09677136 02/04/2025 09/04/2025 



250402-0063 KIÊN thôn Liêm Chính, Xã Hoằng Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

89 22:02:36 07:00:00 

139 H56.26-

250402-0061 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

NGUYỄN VĂN 

TÝ 

Sn 20, đường HQ3, thôn Quỳ 

Chữ, Xã Hoằng Quỳ, Huyện 

Hoằng Hóa, 

09787654

04 

02/04/2025 

22:02:56 

09/04/2025 

07:00:00 

140 H56.26-

250402-0049 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

PHÙNG ANH 

TUẤN 

SN 92, đường TL510B, thôn 

Hồng Kỳ, Xã Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, 

09131159

55 

02/04/2025 

22:24:18 

21/04/2025 

07:00:00 

141 H56.26-

250402-0051 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

PHÙNG THỊ VÂN SN 31, đường 04, thôn Xuân Phụ, 

Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03588466

80 

02/04/2025 

22:24:31 

21/04/2025 

07:00:00 

142 H56.26-

250402-0052 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

LÊ THỊ TRANG SN 23, ngõ 4, đường HP1, thôn 

Bắc Sơn, Xã Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03641600

56 

02/04/2025 

22:24:41 

21/04/2025 

07:00:00 

143 H56.26-

250402-0053 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

LÊ THỊ THỬ SN 06, ngõ 02, đường 02, thôn 

Bắc Sơn, Xã Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09880284

46 

02/04/2025 

22:25:01 

21/04/2025 

07:00:00 

144 H56.26-

250402-0054 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

NGUYỄN THỊ 

ĐÀO 

SN 58,  đường ĐT 510B, thôn 

Phú Xuân, Xã Hoằng Đông, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

03636440

73 

02/04/2025 

22:25:12 

21/04/2025 

07:00:00 

145 H56.26-

250402-0055 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

NGUYỄN THỊ 

THOA 

SN 14, đường HP1, thôn Bắc Sơn, 

Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03791357

06 

02/04/2025 

22:41:52 

21/04/2025 

07:00:00 

146 H56.26-

250402-0056 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

TRƯƠNG THỊ 

XUÂN 

SN 35, đường HP1, thôn Bắc Sơn, 

Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03797771

57 

02/04/2025 

22:42:02 

21/04/2025 

07:00:00 

147 H56.26-

250402-0057 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

PHÙNG THỊ 

THUẬN 

sn 54, đường HP 3, thôn Hợp Tân, 

Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03932475

34 

02/04/2025 

22:42:11 

21/04/2025 

07:00:00 

148 H56.26- Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều PHÙNG THỊ SN 01, ngõ 05, đường 02, thôn 09640453 02/04/2025 21/04/2025 



250402-0059 kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

THÙY Bắc Sơn, Xã Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

66 22:42:19 07:00:00 

149 H56.26-

250402-0065 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

LÊ THỊ LIÊN sn 11, ngõ 4, đường HP 1, thôn 

Bắc Sơn, Xã Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09783497

62 

02/04/2025 

22:45:31 

21/04/2025 

07:00:00 

150 H56.26-

250402-0060 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

NGUYỄN VĂN 

MINH 

sn 19, đường 04, thôn Bắc Sơn, 

Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09831774

56 

02/04/2025 

22:45:38 

21/04/2025 

07:00:00 

151 H56.26-

250402-0009 

Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia 

đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng 

nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 

Nguyễn Thị 

Phượng (Nguyễn 

Thị Lưu) 

Thôn Đông Thành, Xã Hoằng 

Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09190334

55 

03/04/2025 

08:14:15 

07/05/2025 

08:13:59 

152 H56.26-

250403-0007 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Đặng Tỉnh HẢI SƠN, Xã Hoằng Trường, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

05228288

28 

03/04/2025 

10:25:37 

18/04/2025 

10:24:59 

153 H56.26-

250403-0014 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Đỗ Thị Chiên Thôn 4, Xã Hoằng Ngọc, Huyện 

Hoằng Hóa, 

03984386

24 

03/04/2025 

11:34:46 

18/04/2025 

13:30:00 

154 H56.26-

250403-0013 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Lê xuân Hai Thôn đông anh vinh, Xã Hoằng 

Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

03634270

67 

03/04/2025 

11:34:54 

18/04/2025 

13:30:00 

155 H56.26-

250402-0005 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất lần đầu đối với cá nhân, 

cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

Lê Văn Dương (Đỗ 

Văn Thiệp) 

Thôn Mỹ Cầu, Xã Hoằng Xuân, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09289911

22 

03/04/2025 

11:48:15 

12/05/2025 

13:30:00 

156 H56.26-

250402-0064 

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh LÊ HẢI TUYẾN SN 08, đường 09, thôn Liên 

Minh, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09788932

68 

03/04/2025 

12:13:46 

09/04/2025 

13:30:00 

157 H56.26-

250402-0062 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh HOÀNG VĂN 

QUÂN 

Sn 02/04, đường Bút Sơn 16, phố 

Phú Vinh Đông, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09628412

36 

03/04/2025 

12:13:52 

09/04/2025 

13:30:00 

158 H56.26-

250402-0043 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Đình Hải thôn Trung Tây, Xã Hoằng Phú, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09045265

28 

03/04/2025 

12:15:19 

09/04/2025 

13:30:00 

159 H56.26- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ Nguyễn Sỹ Hòa SN 05, đường 01, thôn Cự Dà, Xã 09866122 03/04/2025 09/04/2025 



250403-0023 kinh doanh Hoằng Đức, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

07 12:49:03 13:30:00 

160 H56.26-

250403-0020 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

Lê Duy Hải SN 63, đường 510, thôn Đình 

Bảng, Xã Hoằng Lộc, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09345060

62 

03/04/2025 

12:49:03 

09/04/2025 

13:30:00 

161 H56.26-

250403-0016 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

Lê Nguyên Lâm SN 16, đường HK 1, thôn 2, Xã 

Hoằng Kim, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

03840744

04 

03/04/2025 

12:49:03 

09/04/2025 

13:30:00 

162 H56.26-

250403-0022 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Phú Hưng SN 75, đường 510, thôn Xuân 

Phụ, Xã Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03338396

73 

03/04/2025 

12:49:12 

09/04/2025 

13:30:00 

163 H56.26-

250403-0021 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Hữu Hiển SN 10, đường 05, thôn Đại Long, 

Xã Hoằng Thanh, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03984482

90 

03/04/2025 

12:49:12 

09/04/2025 

13:30:00 

164 H56.26-

250403-0019 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Quang Tùng SN 103, đường 509,thôn 2, Xã 

Hoằng Trinh, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

08697688

38 

03/04/2025 

12:49:12 

09/04/2025 

13:30:00 

165 H56.26-

250403-0018 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tâm Thửa 327, thôn 1, Xã Hoằng 

Ngọc, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09435118

63 

03/04/2025 

12:49:12 

09/04/2025 

13:30:00 

166 H56.26-

250403-0017 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Cao Văn Hội  SN 119, đường 510, thôn Lê 

Giang, Xã Hoằng Đông, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09411175

57 

03/04/2025 

12:49:12 

09/04/2025 

13:30:00 

167 H56.26-

250403-0015 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Phương SN 02, đường 22m, thôn Thanh 

Xuân, Xã Hoằng Hải, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09865959

16 

03/04/2025 

12:49:12 

09/04/2025 

13:30:00 

168 H56.26-

250402-0050 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Huy Chương trinh hà, Xã Hoằng Trung, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09665319

75 

03/04/2025 

13:23:39 

09/04/2025 

13:30:00 

169 H56.26-

250402-0017 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Cao Trung Tuấn 

(Đoàn Văn Thiệp) 

Thôn Phú Thịnh, Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

03581446

21 

03/04/2025 

14:38:24 

18/04/2025 

14:37:59 

170 H56.26-

250403-0025 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 

NGUYỄN THẾ SỸ Thôn Quang Trung, Xã Hoằng 

Thanh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

08791768

68 

03/04/2025 

15:14:44 

09/04/2025 

15:13:59 

171 H56.26-

250403-0029 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Lường Thị Hồng 

(Lương Thị Tám) 

Thôn Bắc Hội Triều,  xã Hoằng 

Phong, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

03882426

95 

03/04/2025 

16:36:27 

18/04/2025 

16:36:00 

172 H56.26-

250403-0004 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

Trương Xuân Bình 

(Lường Thị Tươi) 

NAM HỘI TRIỀU, Xã Hoằng 

Phong, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

08577291

14 

03/04/2025 

16:49:59 

07/05/2025 

16:48:59 



dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất lần đầu đối với cá nhân, 

cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

Thanh Hóa 

173 H56.26-

250403-0002 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất lần đầu đối với cá nhân, 

cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

Trương Xuân Bình 

(Lê Thị Hương) 

Thôn Tây Anh Vinh, Xã Hoằng 

Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

08577291

14 

03/04/2025 

16:50:12 

07/05/2025 

16:49:59 

174 H56.26-

250403-0009 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất lần đầu đối với cá nhân, 

cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

Nguyễn Thị Hiền THÔN BÌNH TÂY, Xã Hoằng 

Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, 

09194511

23 

03/04/2025 

16:50:24 

07/05/2025 

16:49:59 

175 H56.26-

250403-0026 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 

Chu Thị Thùy 

Trang 

Thôn 2, Xã Hoằng Ngọc, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03341245

96 

04/04/2025 

08:57:52 

10/04/2025 

08:56:59 

176 H56.26-

250403-0027 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 

CHU THỊ HÀ Thôn 2, Xã Hoằng Ngọc, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03341245

96 

04/04/2025 

09:02:05 

10/04/2025 

09:01:59 

177 H56.26-

250404-0017 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 

ĐỖ THỊ THANH 

HẰNG 

Thôn Hải Phúc 2, Xã Hoằng 

Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09797446

78 

04/04/2025 

09:10:49 

10/04/2025 

09:09:59 

178 H56.26-

250403-0033 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Lê Gia Sự(Nguyễn 

Thị Trọng) 

Hà đồ, Xã Hoằng Trạch, Huyện 

Hoằng Hóa, 

09757051

15 

04/04/2025 

09:13:58 

21/04/2025 

09:13:00 

179 H56.26-

250404-0018 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 

ĐỖ VĂN THỊNH Thôn Hải Phúc 2, Xã Hoằng 

Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09797446

78 

04/04/2025 

09:15:42 

10/04/2025 

09:15:00 

180 H56.26-

250404-0019 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất lần đầu đối với cá nhân, 

cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

Lê Duy Quýt Thôn Chung Sơn, Xã Hoằng 

Châu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

03665898

98 

04/04/2025 

09:42:01 

13/05/2025 

09:41:59 

181 H56.26-

250404-0020 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất lần đầu đối với cá nhân, 

cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang sử 

Lê Công Tâm(Lê 

Công Khuyên) 

THÔN TRUNG HẢI, Xã Hoằng 

Thanh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09752753

50 

04/04/2025 

09:58:14 

13/05/2025 

14:24:00 



dụng đất 

182 H56.26-

250404-0021 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Lê Văn Cường (Lê 

Thị Chạnh) 

Thôn trung đoài, Xã Hoằng Yến, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

08286864

04 

04/04/2025 

10:22:19 

21/04/2025 

10:22:00 

183 H56.26-

250404-0023 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Lê Đình Chiến 

(Trịnh Thị Ân) 

Thôn Thần Xuân, Xã Hoằng 

Xuyên, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

07931310

89 

04/04/2025 

10:44:23 

21/04/2025 

10:43:59 

184 H56.26-

250404-0022 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Lê Đình Chiến 

(Trịnh Tuấn Dũng) 

Thôn Thượng Đại, Xã Hoằng 

Xuyên, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

07931310

89 

04/04/2025 

10:44:32 

21/04/2025 

10:43:59 

185 H56.26-

250404-0024 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Nguyễn Hữu Hùng 

(Cao Ngọc Đảm) 

Thôn 5, Xã Hoằng Giang, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09238556

88 

04/04/2025 

10:49:04 

21/04/2025 

10:48:59 

186 H56.26-

250403-0043 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh TRẦN BÁ LONG Sn 03, đường 04, thôn Đồng 

Lòng, Xã Hoằng Tân, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03963045

15 

04/04/2025 

11:24:28 

10/04/2025 

11:24:00 

187 H56.26-

250403-0042 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN THỊ 

UYÊN 

Sn 05, đường 03, thôn Tứ Luyện, 

Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03670965

92 

04/04/2025 

11:24:28 

10/04/2025 

11:24:00 

188 H56.26-

250403-0041 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ ĐĂNG THÁI Sn 18, đường 09, thôn Phúc Tiên, 

Xã Hoằng Quỳ, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09799361

56 

04/04/2025 

11:24:28 

10/04/2025 

11:24:00 

189 H56.26-

250403-0040 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ THỊ ANH Sn 06, đường Đ03, thôn Nhân 

Trạch, Xã Hoằng Đạo, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

08468286

99 

04/04/2025 

11:24:28 

10/04/2025 

11:24:00 

190 H56.26-

250403-0039 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN VĂN 

CƯƠNG 

SN 119, đường ĐH-HH 26, thôn 

Đông Tiến, Xã Hoằng Lộc, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09159090

77 

04/04/2025 

11:24:28 

10/04/2025 

11:24:00 

191 H56.26-

250403-0038 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ HỮU TUẤN Sn 08, ngõ 1, đường 5, thôn Đại 

Long, Xã Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03353696

36 

04/04/2025 

11:24:28 

10/04/2025 

11:24:00 

192 H56.26-

250403-0037 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ VIẾT HƯƠNG SN 129, thôn Trung Thượng, Xã 

Hoằng Hải, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

03671892

26 

04/04/2025 

11:24:28 

10/04/2025 

11:24:00 

193 H56.26-

250403-0036 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

Nguyễn Hồng Long Sn 07, đường HH 24, thôn 3, Xã 

Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

03683386

36 

04/04/2025 

11:24:38 

10/04/2025 

11:24:00 

194 H56.26-

250403-0035 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ THỊ DUNG SN 66, đường TL 510, thôn Đông 

Anh Vinh, Xã Hoằng Thịnh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

09876926

95 

04/04/2025 

11:25:16 

10/04/2025 

11:24:59 



Hóa 

195 H56.26-

250403-0034 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ VĂN HAI Thửa 193, tờ bản đồ 14, thôn My 

Du, Xã Hoằng Kim, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09849559

36 

04/04/2025 

11:25:16 

10/04/2025 

11:24:59 

196 H56.26-

250404-0026 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Nguyễn Thị Thuỷ Xã Hoằng Trường, Xã Hoằng 

Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09880318

56 

04/04/2025 

14:01:31 

21/04/2025 

14:01:00 

197 H56.26-

250403-0006 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất lần đầu đối với cá nhân, 

cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

Lê Quang Vũ - Nỉ Thôn Xuân Phụ, Xã Hoằng Phụ, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09499123

38 

04/04/2025 

14:29:34 

13/05/2025 

14:28:59 

198 H56.26-

250403-0005 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứ 

Nguyễn Thế Sự - 

Huân 

Thôn Xuân Phụ, Xã Hoằng Phụ, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09499123

38 

04/04/2025 

14:29:35 

13/05/2025 

14:28:59 

199 H56.26-

250404-0031 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Lê Thị Trường Thôn Tây Đại, Xã Hoằng Xuyên, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

03720007

63 

04/04/2025 

14:57:17 

21/04/2025 

14:56:59 

200 H56.26-

250404-0032 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 

LÊ THỊ ĐỊNH Kim Liên, Xã Diễn Kim, Huyện 

Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An 

08998673

31 

04/04/2025 

15:13:13 

10/04/2025 

15:13:00 

201 H56.26-

250403-0011 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với 

công trình cấp III, cấp  

KHƯƠNG VĂN 

MẠNH 

THÔN BÌNH TÂY, Xã Hoằng 

Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, 

03686110

40 

04/04/2025 

23:07:08 

21/04/2025 

07:00:00 

202 H56.26-

250403-0024 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với 

công trình cấp III, cấp IV  

NGUYỄN ĐẶNG 

THUỶ 

PHỐ NGHĨA SƠN 1, Phường Tào 

Xuyên, Thành phố Thanh Hóa, 

09879599

29 

04/04/2025 

23:08:19 

21/04/2025 

07:00:00 

 

 Người lập biểu 

 

 

 

 

 

 Phạm Thị Thúy 
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